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Lý thuyÕt chuyªn ®Ò:

Một số giải pháp để dạy tốt dạng bài Luyện tập tổng hợp môn Tiếng Việt 1 CGD
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
         Trong những năm gần đây, đứng trước quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, một trong những đặc trưng được thể hiện là sự thay đổi nhanh chóng của thế giới. Trong điều kiện xã hội Việt Nam đang ngày càng thay đổi nhanh cộng với sự bùng nổ của kiến thức - đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi “tri thức đã và đang trở thành một nguồn lực kinh tế chủ yếu và là một nguồn lực thống trị” thì giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của mỗi nhà trường, mỗi gia đình, và mỗi cá nhân. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tức là đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc. Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng, phát triển năng lực… Chương trình TV1 CGD đã phần nào đáp ứng được điều đó.

         Bản chất của công nghệ giáo dục là tổ chức và kiểm soát quá trình dạy học bằng một Quy trình kỹ thuật được xử lý bằng giải pháp nghiệp vụ hay nghiệp vụ sư phạm.
Theo lời GS Hồ Ngọc Đại tác giả của bộ sách, ưu điểm của việc học Tiếng Việt 1 theo công nghệ giáo dục là học sinh được tạo cảm giác thoải mái trong tiếp thu bài, tham gia hoạt động học tập một cách chủ động, tự tin; biết cách phân tích ngữ âm, đọc thông viết thạo, nắm chắc các quy tắc chính tả; giúp phát triển tư duy cho học sinh, học đến đâu chắc đến đó; không bị nhầm lẫn, viết sai chính tả, không tái mù chữ… Đối với giáo viên thì giúp các thầy, cô nâng cao trình độ và năng lực, nghiệp vụ sư phạm.
       Cũng theo quan điểm dạy học theo công nghệ giáo dục thì “HS là trung tâm”: Thầy thiết kế - trò thi công và hoạt động theo cơ chế việc – làm.

      Dạy môn Tiếng Việt 1 CGD đang là một vấn đề được các trường Tiểu học trong huyện Nam Sách, các giáo viên đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1 quan tâm. Chương trình Tiếng Việt 1 CGD triển khai dạy ở huyện nhà từ năm học 2012 – 2013 có rất nhiều điểm mới khiến không ít giáo viên, học sinh, phụ huynh gặp khó khăn, lúng túng. Năm học 2013 - 2014, trường Tiểu học An Sơn phân công tôi trực tiếp giảng dạy lớp 1A. Vì thế để tìm hiểu sâu về yêu cầu, nhiệm vụ, thực trạng dạy các bài Luyện tập tổng hợp Tiếng Việt 1 CGD và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy các bài Luyện tập tổng hợp Tiếng Việt 1 CGD theo hướng đổi mới, tôi đã mạnh dạn nghiên cứu và thực hiện chuyên đề này, đồng thời tôi cũng đưa ra một số kinh nghiệm của bản thân để cùng trao đổi với các đồng nghiệp.     
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:

1. Môc tiªu của m«n TiÕng ViÖt Líp 1 Công nghệ giáo dục (CGD) là:

- §äc th«ng viÕt th¹o, kh«ng t¸i mï.

- N¾m ch¾c luËt chÝnh t¶.

- N¾m ch¾c hÖ thèng cÊu tróc ng÷ ©m TiÕng ViÖt.
2. Nội dung chương trình SGK dạy các bài Luyện tập tổng hợp ( LTTH):
a. PhÇn LTTH  bao gåm:

- HÖ thèng tri thøc ng÷  ©m vµ c¸c luËt chÝnh t¶.

- HÖ thèng các bµi ®äc

b. PhÇn LTTH nh»m môc ®Ých:

- ¤n tËp l¹i c¸c kiÕn thøc vÒ cÊu tróc ng÷ ©m tiÕng ViÖt 

- RÌn c¸c kÜ n¨ng nghe - nãi - ®äc - viÕt ( chó träng kÜ n¨ng ®äc - viÕt) cho HS. 
         Ở phần Luyện tập tổng hợp này nằm trọn trong cuốn SGK Tiếng Việt 1 tập 3. HS cÇn nắm được hai mối quan hệ cơ bản:
+ Quan hÖ ©m - ch÷ ( Từ âm sang chữ gọi là viết, từ chữ trở về âm gọi là đọc. Mỗi chữ cái ghi một âm, có âm ghi bằng hai, ba, bốn chữ cái)
+ Quan hÖ: ch÷ - nghÜa ( Ở mỗi vùng miền có khác biệt về âm, khi nói phải dùng chữ ghi đúng nghĩa muốn nói).
    Mối quan hệ âm – chữ quyết định sự thành bại của việc đọc thông viết thạo. Mối quan hệ chữ - nghĩa giúp HS biết rõ nghĩa để viết đúng chính tả.
c. Ph​ư¬ng ph¸p c¬ b¶n d¹y häc dạng bài LTTH m«n TiÕng ViÖt líp 1
*. Ph​ương pháp Mẫu:

+ Lập mẫu, sử dụng mẫu

+ Làm mẫu, tổ chức học sinh làm theo mẫu đã có.

*. Ph​ương pháp Việc -  Làm: 
GV tæ chøc viÖc häc cña HS th«ng qua nh÷ng viÖc lµm cô thÓ vµ nh÷ng thao t¸c chuÈn x¸c do c¸c em tù lµm lÊy.

3. Thực trạng của việc dạy – học phần Luyện tập tổng hợp Tiếng Việt lớp 1:

3. 1. Thuận lợi:

* Về phía giáo viên: 

- Tích cực nghiên cứu tài liệu bồi d​ưỡng giáo viên, sách thiết kế dạy môn Tiếng Việt 1 CGD và ch​ương trình SGK Tiếng Việt 1 CGD.

- GV được dự lớp tập huấn trực tiếp với chương trình CGD; GV cùng tọa đàm, trao đổi cùng tác giả viết sách CGD GS Hồ Ngọc Đại.
- Nắm bắt đầy đủ nội dung ch​ương trình, nội dung dạy học của môn Tiếng Việt 1. Vận dụng thành thạo quy trình 4 việc để kiểm soát các hoạt động học của HS. 
- Vận dụng nhiều ph​ư¬ng ph¸p vào d¹y häc m«n TiÕng ViÖt líp 1:

- Tæ chøc viÖc häc cña học sinh th«ng qua nh÷ng viÖc lµm cô thÓ vµ nh÷ng thao t¸c chuÈn x¸c do c¸c em tù lµm lÊy.

- Xác định đ​ược rõ mục tiêu, kiến thức, kĩ năng và nhiệm vụ chính của giờ học.

- GV trẻ, nhiệt tình trong công tác.

* Về phía HS:

- Với HS thì việc học nhẹ nhàng hơn bởi vì HS lớp 1 học Tiếng Việt chủ yếu chỉ học âm, vần, tiếng, từ, câu; khi đọc, viết chỉ cần đọc, viết đúng âm, vần, tiếng, từ, câu.

- HS tiếp thu kiến thức một cách vững chắc, nắm vững cấu tạo ngữ âm tiếng Việt, nắm chắc luật chính tả, đọc thông, viết thạo, phát âm tương đối chuẩn, qua thời gian nghỉ hè không quên chữ. 
- HS tích cực và chủ động tham gia vào hoạt động học, tạo ra sản phẩm cho chính mình. 
- Tài liệu, SGK thiết kế theo nguyên tắc: “Thầy giao việc - trò thực hiện” nên đã hình thành được ở HS phương pháp học tích cực. 
- HS chuyển từ việc biết nói sang ký hiệu, từ ký hiệu chuyển thành chữ viết rất phù hợp với phương pháp dạy học hiện đại, phát huy được kinh nghiệm sống của HS do đó học sinh được tư duy nhiều hơn, phát huy được tính tích cực hơn... 
3.2. Khó khăn:

* Về phía giáo viên: 
- Các bư​ớc dạy học phần Luyện tập tổng hợp có nhiều bư​ớc nhỏ nên việc nhớ, thực
hiện quy trình 4 việc của tiết dạy thường gây lúng túng, đặc biệt là giáo viên mới vào dạy lớp 1.
- Chưa tích cực đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; chưa quan tâm triệt để đến các đối tượng HS nhất là HS yếu.
- Giáo viên còn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng đồ dùng trong quá trình dạy học. Ví dụ như​:

+ Thiếu bộ đồ dùng dạy Tiếng Việt củng cố các luật chính tả, ...

+ Hạn chế sử dụng bảng phụ cho việc củng cố kiến thức, ...

- Một số dữ liệu trong tài liệu thí điểm của SGK, sách thiết kế chưa đồng nhất với SGK, vở viết hiện hành.

* Về phía học sinh:

- Học sinh hoạt động tích cực theo tổ chức của giáo viên. Song bên cạnh đó các em mau nhớ, mau quên nên ít nhiều ảnh h​ưởng đến việc nắm vững kiến thức.

- Một số ít học sinh tiếp thu bài ch​ưa nhanh, đọc chư​a trôi chảy, phát âm còn ngọng như l/n,... chữ viết còn ch​ưa đúng về khoảng cách, cỡ chữ, tốc độ viết còn chậm,…
- Việc chuẩn bị bài trước ở nhà của HS còn hạn chế. Phụ huynh bận việc nên ít dành thời gian đọc cho con viết mà thường để con nhìn sách chép bài. Do vậy kĩ năng nghe – viết ít được củng cố.
4. Các giải pháp để tiết dạy LTTH thành công:

4.1. Đối với GV:
Thứ nhất: Dạy theo thiết kế:

       Nghiên cứu kĩ bài dạy, đọc thuộc thiết kế phục vụ cho tiết dạy. Nắm chắc quy trình 4 việc của tiết dạy TV1 CGD và tuân thủ theo đúng thiết kế. Xác định rõ các b​ước lên lớp, các hình thức tổ chức dạy học. GV nói ít, tổ chức cho HS hoạt động, thực hành nhiều để mọi HS đều được làm việc. GV phát âm chuẩn, viết chữ đẹp, đúng mẫu, ...

Thứ hai: Nắm chắc kiến thức ngữ âm, luật chính tả:

4.1.2. Luật viết hoa

a. Tiếng đầu câu: Tiếng đầu câu phải viết hoa.
b. Tên riêng
b1. Tên riêng Tiếng Việt

- Viết hoa tất cả các tiếng không có gạch nối. Ví dụ: Vạn Xuân, Việt Nam.

- Tên riêng chỉ có một tiếng thì viết hoa tiếng đó. Ví dụ: sông Hương, núi Ngự.
b2. Tên riêng tiếng nước ngoài: Chỉ viết hoa tiếng đầu mỗi từ. Giữa các tiếng trong mỗi từ phải có gạch nối. Ví dụ: Cam - pu - chia, Xinh - ga - po.

4.1.3. Luật ghi tiếng nước ngoài

- Nghe thế nào viết thế ấy. (như Tiếng Việt). Giữa các tiếng (trong một từ) phải có gạch nối. Ví dụ: Pa-nô, pi-a-nô.

4.1.4. Luật ghi một số thành tố khác:
a. Ghi dấu thanh

- Viết dấu thanh ở âm chính của vần. Ví dụ: bà, bá…

- Ở tiếng có âm đệm thì dấu thanh đặt ở âm chính. Ví dụ: loá, quỳnh...

- Ở tiếng có âm cuối là bán nguyên âm (u,o, i, y) thì dấu thanh đặt ở âm chính.Ví dụ: bào, mùi...

- Ở tiếng có nguyên âm đôi mà không có âm cuối thì dấu thanh được viết ở vị trí con chữ thứ nhất của nguyên âm đôi. Ví dụ: mía, múa...

- Ở tiếng có nguyên âm đôi mà có âm cuối thì dấu thanh được viết ở vị trí con chữ thứ hai của nguyên âm đôi. Ví dụ: miến, buồn...
b. Ghi một số âm đầu

b1. Luật e, ê, i:
- Âm cờ trước e, ê, i phải viết bằng chữ k (gọi là ca)

- Âm gờ trước e, ê, i phải viết bằng chữ gh (gọi là gờ kép)

- Âm ngờ trước e, ê, i phải viết bằng chữ ngh (gọi là ngờ kép)
b2. Luật ghi âm cờ trước âm đệm: Âm cờ đứng trước âm đệm phải viết bằng chữ q (cu) và âm đệm viết bằng chữ u.

b3. Luật ghi chữ "gì" : Ở đây có hai chữ đi liền nhau. Khi viết phải bỏ con chữ i của chữ gi thành gì.
c. Ghi một số âm chính :
c1. Âm ă : Âm chính ă đi với âm cuối y và u, viết như a (không có dấu phụ)
c2. Quy tắc chính tả khi viết âm i.
- Tiếng chỉ có một âm i thì có tiếng viết bằng i (i ngắn) có tiếng viết bằng y (y dài)

+ Viết i nếu đó là từ Thuần Việt (ì ầm)

+ Viết y nếu đó là từ Hán Việt (y tá)

- Tiếng có âm đầu và âm i thì một số tiếng có thể viết y, hoặc viết i đều được. Nhưng hiện nay quy định chung viết là i: thi sĩ.

- Khi có âm đệm đứng trước, âm i phải viết là y (y dài): Huy

c3. Cách ghi nguyên âm đôi.

* Nguyên âm đôi /iê/: có 4 cách viết

+ Không có âm cuối: viết là ia. Ví dụ: mía.

+ Có âm cuối: viết là iê.Ví dụ: biển.

+ có âm đệm, không có âm cuối thì viết là: ya: Ví dụ: khuya.

+ có âm đệm- có âm cuối, hoặc không có âm đầu thì viết là: 

 yê: chuyên, tuyết...

 yê: yên, yểng...
* Nguyên âm đôi /uô/ có hai cách viết:

+ Không có âm cuối: viết là ua. Ví dụ: cua.

+ Có âm cuối: viết là uô. Ví dụ: suối.

* Nguyên âm đôi /ươ/ có 2 cách viết:

+ Không có âm cuối: viết là ưa. Ví dụ: cưa.

+ Có âm cuối: viết là ươ. Ví dụ: lươn.

d. Âm cuối và thanh điệu:
- Các tiếng có âm cuối là m, n, ng, nh, o, u, i, y có thể kết hợp với 6 thanh điệu.

- Các tiếng có âm cuối là p, t. c, ch chỉ kết hợp với 2 thanh điệu: sắc, nặng
Thứ ba: Đồ dùng dạy – học:

- Chuẩn bị đầy đủ ph​ương tiện, đồ dùng phục vụ tiết dạy: bảng phụ, bảng con, tranh ảnh sưu tầm, ... 
- Lựa chọn các đồ dùng dạy học có tính thẩm mĩ và tính giáo dục. Có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế. Dễ làm, dễ tìm, dễ sử dụng.

- Đồ dùng dạy học phải đ​ược sử dụng đúng mức, đúng lúc đúng chỗ.

- Lựa chọn phư​ơng tiện trực quan thận trọng sao cho phù hợp với mục đích và nhiệm vụ dạy học của bài học đề ra.
Thứ tư: Phương pháp dạy – học:

        Sử dụng thành thạo hai phương pháp TV1 CGD: phương pháp Mẫu và phương pháp Việc - Làm, vận dụng thêm nhiều phư​ơng pháp dạy học khác nhau( Ph​ương pháp dùng lời, ph​ương pháp hỏi đáp, ph​ương pháp trực quan, phư​ơng pháp rèn luyện theo
mẫu, ph​ương pháp sử dụng trò chơi, phư​ơng pháp nêu vấn đề).

Thứ năm: Dạy ph©n hãa theo đối t​ượng học sinh.

- Phân công học sinh giỏi, khá kèm cặp và giúp đỡ học sinh yếu đọc bài, viết bài. Giao cho HS giúp nhau rèn phát âm chuẩn mọi lúc, mọi nơi. 
- GV quan tâm nhiều đến học sinh yếu, kém, không để HS đứng bên lề lớp học.

4.2. Đối với học sinh.

- Cần nắm chắc và thuộc lòng các luật chính tả để đọc thông, viết thạo,...

- Đọc và chuẩn bị trước bài mới ở nhà. Tích cực luyện phát âm chuẩn, viết đúng chinha tả các phụ âm đầu dễ lẫn: l/n; d/r/gi, c/k/q, ...
- S​ưu tầm một số tranh ảnh, vật thật phục vụ tiết dạy ( GV có thể giao nhiệm vụ tr​ước cho học sinh).
- Làm việc theo kí hiệu, tín hiệu của GV thành thục.
5. Quy trình dạy - học các bài Luyện tập tổng hợp:
	ViÖc 1:  Ngữ âm

 - Đưa ra mét sè t×nh huèng vÒ ng÷ ©m TV vµ LCT.

 - VËn dông lµm mét sè bµi tËp ng÷ ©m vµ LCT

 - Tæng kÕt  kiÕn thøc ng÷ ©m theo hÖ thèng ®· s¾p xÕp.

ViÖc 2: Đọc
Bước 1: Chuẩn bị

- Đọc nhỏ: Dùng bút chì chỉ theo chữ khi đọc
- Đọc bằng mắt: Dùng bút chì chỉ theo chữ khi đọc 

- Đọc to: Cá nhân đọc từ khó (nếu không đọc được quay trở về đánh vần theo cơ chế phân đôi)
Bước 2: Đọc bài

- Đọc mẫu

- Đọc nối tiếp

+ Cá nhân đọc từng câu

+ Cá nhân đọc từng đoạn

-  §äc ®ång thanh: Đọc trơn, đọc cả 4 mức độ âm thanh
Bước 3: Hái- ®¸p : Học sinh đọc bằng mắt / đọc thầm và trả lời câu hỏi
Việc 3: Viết

- ViÕt b¶ng con

- ViÕt vë Em TËp viÕt

Việc 4: Viết chính tả 

- ¤n LCT (nÕu cã)

- Nghe - viết : ViÕt chÝnh t¶ ( Viết vào vở Chính tả riêng. GV đọc mỗi lần từ hai, ba tiếng cho HS viết).


7. Tæ chøc, kiÓm so¸t, ®¸nh gi¸ tiết học:
- CGD đã xây dựng một quy trình lô gic, có sự kiểm soát chặt chẽ thông qua hệ thống Việc làm -  thao tác cụ thể, tường minh. 
- GV không chấm điểm, không chê HS, chỉ nhận xét, động viên, khích lệ học sinh,...
- Để đánh giá HS, CGD không chỉ nhìn nhận trong cả quá trình mà còn so sánh đối chiếu với chính cá thể đó ở các thời điểm khác nhau. Sự tiến bộ của một HS phải được so sánh với chính bản thân HS trong cùng một hoạt động và căn cứ vào sản phẩm thuộc 2 mối quan hệ: quan hÖ ©m - ch÷ và quan hÖ: ch÷ - nghÜa
- Có 4 mức độ đánh giá đối với quá trình chiếm lĩnh đối tượng của HS: 
1. Làm được;  2. Làm đúng; 3. Làm đẹp; 4. Làm nhanh

(Mức 1, 2 là yêu cầu cơ bản, tối thiểu cần đạt cho 100% học sinh. Mức 3,4 thể hiện sự phân hóa HS rõ nét trong quá trình dạy học).

III. KIẾN NGHỊ, KẾT LUẬN:
1. Kiến nghị:

a. Đối với Phòng giáo dục: Vấn đề dạy tốt TV1 CGD trong toàn huyện Nam Sách đã được chỉ đạo tới các trường nhưng để giáo viên và học sinh thực hiện có hiệu quả, theo tôi Phòng giáo dục nên  tổ chức thêm nhiều chuyên đề, các buổi thảo luận rút kinh nghiệm và trao đổi về các phương pháp mới dạy TV1 CGD.
b. Đối với Ban giám hiệu: Cần có thêm các biện pháp chỉ đạo tổ, khối chuyên môn thực hiện có hiệu quả việc dạy tốt TV1CGD. Thường xuyên dự giờ, thăm lớp, rút kinh nghiệm các tiết dạy cho GV.
c. Đối với giáo viên: Với nội dung dạy tốt các bài Luyện tập tổng hợp Tiếng Việt lớp 1 CGD, người giáo viên cần:
- Thấy được dụng ý trong cách sắp xếp từng bài học, quan hệ của các bài LTTH để có định hướng giảng dạy phù hợp.

- Tìm ra các phương pháp, hình thức dạy học tối ưu cho HS lớp mình dễ hiểu nhất.

- Thuộc thiết kế trước khi lên lớp. 

- Tích cực xem băng mẫu, dự giờ, trao đổi cùng đồng nghiệp.
- Quan tâm đến tất cả các đối tượng học sinh để các em đạt được mục tiêu giáo dục.
- Luôn tâm huyết, hết lòng với nghề.
- Cần phải rèn đọc chuẩn, rèn chữ viết của mình. Thường xuyên tự học hỏi, rèn luyện mình để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Phối kết hợp tốt 3 môi trường giáo dục…
2. Kết luận:
       Giáo dục tiểu học là nền tảng vững chắc để học sinh học tiếp lên các lớp trên. Chính vì vậy đòi hỏi các em phải nắm chắc kiến thức cơ bản, đầu tiên các em phải đọc thông, viết thạo thì mới tiếp nhận được kiến thức của các môn học khác. Trong mọi giờ học TV1 CGD giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, định hướng hoạt động cho các em. Vì vậy người giáo viên cần không ngừng học hỏi, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để giờ học sôi nổi, học sinh hào hứng học tập tiếp thu bài một cách chủ động. Học sinh lớp 1 rất thích được khen. Lời khen kịp thời sẽ giúp các em có hứng thú học tập và mau tiến bộ. Do vậy, giáo viên phải biết động viên khuyến khích các em kịp thời, giúp các em tự tin hơn trong học tập. Nghiên cứu kỹ nội dung chương trình và phương pháp dạy Tiếng Việt lớp 1 CGD còn giúp giáo viên nâng cao trình độ về Tiếng Việt. Từ đó giúp cho việc giảng dạy Tiếng Việt đạt hiệu quả cao.
        Do trình độ còn hạn chế nên chuyên để này sẽ còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp để chuyên đề hoàn thiện hơn.

               Tôi xin trân trọng cảm ơn !

                                                                      An Sơn, ngµy 9 th¸ng 3 n¨m 2017.

                                                        Ng­êi thùc hiÖn

                                                                                           Lê Thị Thúy Điệp
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